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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Cao đẳng chuyên nghiệpĐề số 101

	Học phần:  Vật lý đại cương 1
	Lớp:  15CĐ   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)
     (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
[image: ]Câu 1: (2,5 điểm) Hình 1 vẽ minh họa một vật có khối lượng M = 9 kg bắt đầu trượt trên mặt phẳng nghiêng với gia tốc 0,5 m/s2 dưới tác dụng của lực kéo có cường độ F chưa biết. Hệ số ma sát trượt k = 0,22. 
Cho  = 280 và gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Tính:      
a/ Quãng đường vật trượt được trong khoảng thời gian 1 s đầu tiên?
b/ Cường độ lực kéo F? 
[image: ]Câu 2: (2,5 điểm) Một miếng chì có khối lượng m chưa biết, hấp thu nhiệt lượng 9,2 kcal để tăng nhiệt độ thuận nghịch từ 10 0C đến 95 0C. 
Chì có nhiệt dung riêng bằng 31.10-3 cal/g.K. Tính:
a/ Khối lượng m?
b/ Độ biến thiên entropy của miếng chì? 

Câu 3: (2,5 điểm) Cho sơ đồ mạch điện hình 2, trong đó suất điện động  chưa biết; bỏ qua điện trở dây nối. Biết hiệu điện thế UMN = + 4,4 V. Tính: 
a/ Cường độ dòng điện chạy trong mạch?

b/ Suất điện động ?
Câu 4: (2,5 điểm) Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,12 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn ảnh là 1,45 m chứa đầy benzen chiết suất 1,50. Biết khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 30 mm. Tính: 
a/ Bước sóng của ánh sáng đơn sắc?  
b/ Nếu khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn ảnh là không khí thì khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp mới sẽ bằng bao nhiêu mm? 
                                                         _______HẾT_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Cao đẳng chuyên nghiệp[bookmark: _GoBack]Đề số 101

	Học phần:  Vật lý đại cương 1
	Lớp:  15CĐ   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)
       (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	    Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	       2,5

	
	a
	
Công thức 
	       0,50


	
	
	
Thế số 
	       0.25


	
	
	
Đáp số  m
	       0,25

	
	b
	[image: ]Hình vẽ  
	
       0,50

	
	
	
ADĐL II Niutơn, chọn chiều chuyển động là chiều dương: 
	       0,25

	
	
	
Suy ra công thức tính 
	       0,25

	
	
	
Thế số 
	       0,25

	
	
	
Đáp số  N
	       0,25




	2
	
	

	       2,5

	
	a.
	
Công thức 

Hoặc 
	
       0,50


	
	
	
Thế số 

Hoặc 
	
       0,25

	
	
	
Đáp số  (g)
	       0,25

	
	b.
	
Công thức 
	       0,50


	
	
	
Thế số 
	       0,25

	
	
	
Đáp số  (cal/K)
	       0,50

	3
	
		  
	        2,5

	
	a.
	[image: ]Vẽ SĐMĐ có đủ chiều dòng điện và kí hiệu cường độ
(Nếu không vẽ SĐMĐ thì phải viết câu xác định đầy đủ chiều dòng điện và kí hiệu cường độ dòng điện)  
	        

        0.50


	
	
	

Áp dụng định luật Kiarơkhốp cho đường đi từ M đến N, đoạn đường không đi qua , được công thức tính  
	
       0,25

	
	
	
Suy ra công thức tính     
	       0,25

	
	
	
Thế số 
	       0,25

	
	
	
Đáp số  A
	       0,25                   

	
	b.
	

Áp dụng định luật Kiarơkhốp cho đường đi từ M đến N,  đoạn đường đi qua , được công thức tính  
	       0,25



	
	
	
Suy ra công thức tính      
	        0,25


	
	
	
Thế số      
	        0,25

	
	
	
Đáp số  V
	        0,25

	4
	
	
	       2,5

	
	a.
	
Khoảng vân  (mm)
	       0,50


	
	
	
Công thức 
	       0,25

	
	
	
Thế số 
	       0,25

	
	
	
Đáp số  (m)          
	       0,25

	
	b.
	
Không khí có chiết suất bằng 1 nên khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp mới             
	       0,50


	
	
	
Thế số 
	       0,25

	
	
	
Đáp số m tức xấp xỉ 45 mm
	       0,50


                                              NỘI DUNG
                                                      _______HẾT_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            	


                                                                                                          Nguyễn Văn Đông
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